


THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

 

 

 

 

 

  THÖ MUÏC SAÙCH MÔÙI  

                                                               THÁNG 03/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LƯU HÀNH NỘI BỘ 



LỜI GIỚI THIỆU 
-------- 

 

Thư mục sách mới bao gồm các tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện 

thành phố Cần Thơ. Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự phân cấp 

của Khung phân loại DDC và được mô tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD. 

Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ 

khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 

loại, chủ đề, từ khóa...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 

và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: 

M_.xxxxx : Phòng Mượn 

D_.xxxxx : Phòng Đọc 

N_.xxxxx : Phòng Thiếu nhi 

CB.xxxxx : Luận án – Luận văn 

TC.xxxxx : Tra cứu 

DC.xxxxx : Phòng Địa chí 

A_.xxxxx : Tiếng Anh 

P_.xxxxx : Tiếng Pháp 

……… 

Thư mục được phát hành định kỳ hàng tháng. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện 

thành phố Cần Thơ http://www.cantholib.org.vn  

   

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  

Điện thoại: 0292 3820967 – 0292 3820601 

Email: thuvien_tpct@cantho.gov.vn 

 



MỤC LỤC 

 

Môn loại Nội dung tài liệu Trang 

000. Tin học, thông tin & tác phẩm tổng quát  3 

100. Triết học, cận tâm lý và thuyết huyền bí, tâm lý học  5 

200. Tôn giáo  7 

300. Khoa học xã hội  9 

320. Chính trị học  11 

330. Kinh tế học  12 

340. Luật pháp  13 

370. Giáo dục  14 

388. Giao thông vận tải 17 

390. Phong tục, nghi lễ và văn hoá dân gian  17 

400. Ngôn ngữ  18 

500. Khoa học tự nhiên và toán học 19 

610. Y học và sức khoẻ  21 

620. Kỹ thuật và các hoạt động có liên quan 22 

630. Nông nghiệp và các công nghệ liên quan  22 

640. Quản lý nhà cửa và gia đình  25 

650. Quản lý và các dịch vụ phụ trợ  27 

670. Công nghệ sản xuất 27 

700. Nghệ thuật & vui chơi giải trí  27 

800. Văn học và tu từ học  29 

900. Lịch sử và địa lý  39 

 

 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 03/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

3 
 

000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 

1/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Những phát kiến, phát minh trong khoa 

học và cuộc sống / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tri thức vể phát kiến, sáng tạo, phát minh, khám phá, 

phát hiện khoa học trong nhiều lĩnh vực như hoá học, vật lý, y học, thiên văn học, vũ 

trụ học, ngôn ngữ... 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14272-14273 

 

2/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Côn trùng - Động vật - Con người - Thực 

vật / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020.  

159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tri thức khoa học về các lĩnh vực trong cuộc sống 

như côn trùng đi đâu khi mùa đông đến? Côn trùng nguyên thuỷ nhất là côn trùng 

nào? Động vật có cảm nhận được cơn động đất sắp đến không? Chó đến từ đâu? Tại 

sao mèo mắt sáng trong đêm tối? Tại sao con người đi thẳng trên hai chân?... 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14276-14277 

 

3/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Bố ơi tại sao ... / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. : Hình vẽ, ảnh; 19cm  

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin khoa học về các hiện tượng tự nhiên, tôn 

giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật, vũ trụ, trái đất.... 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14266-14267 

 

4/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Những câu hỏi là gì? / Lê Quang. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những kiến thức về tri thức trong cuộc sống: Hang động là gì? Mây 

là gì? Mắt bão là gì? Vàng trắng là gì? Chất khí là gì? Khí cacbon đioxit là gì? Dầu 

ô liu là gì?... 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14262-14263 

 

5/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Con người, sức khoẻ, thói quen, kinh 

nghiệm, truyền thống, tập quán / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tổng hợp kiến thức về khoa học và các lĩnh vực khác nhau trong  cuộc 

sống: Con người - sức khoẻ, thói quen - kinh nghiệm, truyền thống - tập quán. 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14270-14271 
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6/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Trả lời em vì sao? tại sao? / Lê Quang.  

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức tổng hợp đa dạng về khoa học và các lĩnh vực 

khác nhau trong cuộc sống như: Vì sao phải bảo vệ môi trường? Thế nào là hệ thống 

sinh thái và cân bằng hệ sinh thái, mất cân bằng hệ sinh thái? Thế nào là hiệu ứng 

nhà kính? Tại sao có muỗi... 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14264-14265 

 

7/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Bạn biết gì về thế giới quanh ta / Lê 

Quang.- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tổng hợp kiến thức về khoa học và các lĩnh vực khác nhau trong cuộc 

sống như: Vũ trụ, đại dương, động vật, địa danh, kiến trúc, sức khoẻ, thói quen... 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14268-14269 

 

8/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Những hiểu biết về cuộc sống / Lê Quang.- 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những kiến thức khoa học về các lĩnh vực trong cuộc sống như: Có 

phải mặt trăng đang đi xa chúng ta? Có phải bất kì kính viễn vọng nào cũng có thể 

thấy được dạng tròn của ngôi sao? Có đúng nước chảy ra khỏi bồn rửa chén theo 

chiều ngược chiều kim đồng hồ ở Bắc Bán Cầu?... 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14274-14275 

 

9/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Học tập, thi cử công nghệ, thế giới đó đây/ 

Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức khoa học, những thông tin về lĩnh vực 

công nghệ, những bí quyết, phương pháp giúp đạt hiệu quả cao trong học tập, thi cử... 

+ Môn loại: 001 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14278-14279 

 

10/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Những điều bí ẩn / Lê Quang. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Kiến thức khoa học về những điều bí ẩn trong cuộc sống: Trọng lượng 

của không khí, khả năng của sự sống, tuổi của trái đất, vành đai động đất, thiên thạch, 

mặt trời, hành tinh, vệ tinh... 

+ Môn loại: 001.94 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MH 14260-14261 

 

11/. Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Khoa học máy tính / Lê Việt Dũng 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 256tr. : Minh hoạ; 23cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 

thức) 
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Tóm tắt: Tóm lược về sự ra đời của máy tính; Giới thiệu các chức năng cơ bản 

đến nâng cao, thuật ngữ từ đơn giản đến phức tạp, những ứng dụng, khả năng tư duy 

của khoa học máy tính. 

+ Môn loại: 004 / B102KH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4801 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

12/. NAPOLEON HILL. Thoát khỏi những nỗi sợ hãi của bạn để tiến bước tới 

thành công / Napoleon Hill; Như Hoa dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 95tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm những lời khuyên hay nhất của tác giả để rũ bỏ nỗi sợ 

hãi, tìm thấy cơ hội trong những thất bại tạm thời và để sống cuộc đời có mục đích. 

+ Môn loại: 152.4 / TH411KH 

- Phòng Mượn: MH 14208-14209 

 

13/. GROSS, RONALD. Người thông minh học tập như thế nào / Ronald Gross; 

Vũ Thạch, Mai Linh dịch; Hải Yến, Quỳnh Chi hiệu đính. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 

Lao động, 2022. - 411tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách trình bày theo trình tự logic, đi từ những khám phá về khả năng 

tự học của bản thân bạn để xây dựng kế hoạch học tập suốt đời, đạt được thành công 

như mong muốn trong sự nghiệp. 

+ Môn loại: 153.4 / NG558TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61993 

- Phòng Mượn: MH 14206-14207 

 

14/. KATSUMI NISHIMURA. Rèn luyện kỹ năng tư duy logic 1 phút / Katsumi 

Nishimura; Dịch: Phan Thị Hồng Hạnh, Nhóm Sóc Xanh. - H. : Dân trí, 2021.    

235tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 1-unkan de master - Ronriryoku traning 

Tóm tắt: Qua thực tế về sự thành công của các doanh nghiệp nổi tiếng, tác giả 

giới thiệu cách suy nghĩ cũng như một số phương pháp rèn luyện kỹ năng tư duy 

logic giúp bạn đọc có thể phân định những tình huống "nan giải" và thể hiện sự tự tin 

dưới mọi áp lực. 

+ Môn loại: 153.4 / R203L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61995 

- Phòng Mượn: MH 14212-14213 

 

15/. BONO, EDWARD DE. 6 chiếc mũ tư duy / Edward de Bono; Nguyễn Hữu 

Dũng dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2022. - 271tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Six thinking hats 

Tóm tắt: Phân tích và đưa ra phương pháp 6 chiếc mũ tư duy (tư duy song 

song), tập trung khai thác những ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm, sự thông minh của 

mỗi người trong từng phương pháp tư duy: Chiếc mũ tư duy màu trắng; chiếc mũ tư 
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duy màu đỏ; chiếc mũ tư duy màu đen; chiếc mũ tư duy màu vàng; chiếc mũ tư duy 

màu xanh lục; chiếc mũ tư duy màu xanh lam. 

+ Môn loại: 153.4 / S111CH 

- Phòng Mượn: MH 14204-14205 

 

16/. KATSUMI NISHIMURA. Rèn kỹ năng giải quyết vấn đề 1 phút / Katsumi 

Nishimura; Dịch: Lại Thu Dung, Nhóm Sóc Xanh. - H. : Dân trí, 2021. - 251tr. : 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về phương pháp, tri thức, trình tự 

và cách tư duy hữu ích đối với việc giải quyết các vấn đề thông qua những ví dụ minh 

hoạ sinh động đồng thời gợi ý nhiều giải pháp đối với các vấn đề "hóc búa" của doanh 

nghiệp. 

+ Môn loại: 153.4 / R203K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61996 

- Phòng Mượn: MH 14214-14215 

 

17/. TAKASHI ISHII. Nghệ thuật lôi cuốn đối phương trò chuyện 1 phút / 

Takashi Ishii; Dịch: Hồ Thị Mỹ Trang, Nhóm Sóc Xanh. - H. : Dân trí, 2021. - 188tr.: 

Tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Donna aite demo kaiwa ni komaranai 1-Punkan 

zatsudanho 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc, kỹ xảo lời nói và hành động trong giao tiếp: 

Dùng lối nói phi lý, nghệ thuật gật đầu tạo ra sự tin tưởng và nghệ thuật đồng cảm... 

để lôi cuốn đối phương vào cuộc trò chuyện. 

+ Môn loại: 153.6 / NGH250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61997 

- Phòng Mượn: MH 14216-14217 

 

18/. TRẦN HỮU ĐỨC. Hạnh phúc không mọc trên cây / Trần Hữu Đức. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 477tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách kể về một người đàn ông bất hạnh đi tìm ý nghĩa cuộc sống, là 

cẩm nang sống cho những ai đang khao khát chữa lành những vết thương trong tâm 

hồn, hướng đến một cuộc đời hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / H107PH 

- Phòng Mượn: MH 14203 

 

19/. VỆ LAM. Sức mạnh của 1% thay đổi tích cực mỗi ngày / Vệ Lam; Phan 

Lưu Ly dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 315tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chú trọng khơi dậy tiềm năng trong mỗi con người; học cách suy nghĩ 

và hành động tích cực; xoá bỏ cái tôi thiếu sót và làm mới bản thân; thay đổi hành 

động “không thể” thành “có thể”. 

+ Môn loại: 158.1 / S552M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62007 
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20/. VEX KING. Yêu mình trước đã, yêu đời để sau = Goodvibes - Goodlife / 

Vex King; Nga Lê dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những trải nghiệm giúp cho bất cứ ai mang trong mình 

một giấc mơ chỉ đơn giản là sinh tồn hay vượt qua một ngày tồi tệ mang đến sự tích 

cực cho mọi cuộc đời, chỉ ra cho bạn cách tốt nhất phải yêu bản thân mình để có một 

cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. 

+ Môn loại: 158.1 / Y606M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62004 

 

21/. O''CONNOR, JOSEPH. NLP căn bản : Những kỹ thuật tâm lý để thấu hiểu 

và gây ảnh hưởng đến người khác / Joseph O''Connor, John Seymour; Dịch: Trần 

Minh Nhật, Nguyễn Thuỵ Khánh Chương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2022. 

451 : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Introducing NLP 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc cơ bản và những công cụ của NLP như: 

Cách thức tạo dựng quan hệ với người khác; kỹ năng gây ảnh hưởng; hiểu và sử dụng 

ngôn ngữ cơ thể; cách thức để nghĩ và đạt được kết quả bạn muốn; nghệ thuật đặt ra 

những câu hỏi quan trọng; họp hành, đàm phán và bán hàng hiệu quả; những chiến 

lược tập tăng tốc. 

+ Môn loại: 158.2 / N000L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61994 

- Phòng Mượn: MH 14210-14211 

 

22/. TAKASHI ISHII. Quyết đoán trong 1 phút : Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi 

trong tích tắc! Cách để quyết đoán trong 1 phút / Takashi Ishii; Dịch: Hannah Phan, 

Nhóm Sóc Xanh. - H. : Dân trí, 2021. - 178tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ thuật làm thay đổi bản thân để xây dựng cuộc 

sống thành công và hạnh phúc: Tạo ra trục quyết đoán của riêng mình, xoá bỏ thời 

gian do dự, loại bỏ thời gian thừa, phương pháp quyết định phẳng không "thành kiến", 

phương pháp quyết định nhóm và phương pháp quyết định "trục bản thân". 

+ Môn loại: 158.2 / QU605Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61998 

- Phòng Mượn: MH 14218-14219 

 

200. TÔN GIÁO 

 

23/. ĐỖ QUANG HƯNG. Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam / Đỗ 

Quang Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 3 quyển; 24cm 

Q.1 : Tôn giáo và xã hội. - 286tr. 

Tóm tắt: Bối cảnh quốc tế của vấn đề tôn giáo ở Việt Nam thế kỷ XX; Chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và bước khởi đầu nhận thức 

về vấn đề tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (giai đoạn 1924-1945); sự phát triển 

quan điểm và đường lối tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ cách mạng dân 

tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa... 
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+ Môn loại: 200.9597 / NH100N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21055 

- Phòng Mượn: MH 14246-14247 

 

24/. ĐỖ QUANG HƯNG. Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam / Đỗ 

Quang Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 3 quyển; 24cm 

Q.2 : Tôn giáo và luật pháp. - 255tr. 

Tóm tắt: Trình bày quan hệ Nhà nước và giáo hội, chính sách tôn giáo ở Việt 

Nam: Từ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đến Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

tôn giáo, dân chủ và xã hội dân sự: Mấy kinh nghiệm từ Việt Nam; Đảng Cộng sản 

Việt Nam và đường hướng tôn giáo đồng hành cùng dân tộc... 

+ Môn loại: 200.9597 / NH100N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21056 

- Phòng Mượn: MH 14248-14249 

 

25/. ĐỖ QUANG HƯNG. Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam / Đỗ 

Quang Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 3 quyển; 24cm 

Q.3 : Tôn giáo và Nhà nước. - 378tr. 

Tóm tắt: Sách làm rõ sự biến chuyển những nội dung đổi mới về chính sách 

tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt là sự chuyển đổi từ "truyền thống" chính sách tôn giáo 

"nội chính" sang loại hình chính sách công về tôn giáo, để có thể đáp ứng nhu cầu 

của một nhà nước pháp quyền đích thực, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam và hội 

nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 200.9597 / NH100N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21057 

- Phòng Mượn: MH 14250-14251 

 

26/. THÍCH NHẤT HẠNH. Đạo Phật của tuổi trẻ / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản 

lần 3. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 377tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những bài giáo lý căn bản giúp chúng ta tu tập, chứng nghiệm 

sự chuyển hoá xảy ra trong tự thân cũng như trong gia đình để đạt được sự bình an, 

hạnh phúc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ108PH 

- Phòng Mượn: MH 14254 

 

27/. Thích Nhất Hạnh - Người thắp sáng con đường tỉnh thức / Nguyễn Văn 

Tuấn, Cao Huy Thuần, Nguyễn Minh Mẫn.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2022. - 252tr. : Ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Tập hợp bài viết thể hiện cảm nhận những triết lý, cuộc đời và sự 

nghiệp hoằng dương Phật pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, hướng tới giá trị của 

thực hành tỉnh thức, nuôi dưỡng an lạc trong tâm, ý nguyện về sự hoà hiếu, hoà hợp, 

cùng chung tay xây dựng đời sống an bình, tràn đầy tình yêu thương. 

+ Môn loại: 294.3 / TH302NH 

- Phòng Mượn: MH 14245 
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28/. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA. Trí tuệ của sự từ bi = The wisdom of 

compassion/ Đức Đạt Lai Lạt Ma, Victor Chan; Như Lôi dịch. - H. : Thế giới, 2022.- 

319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện và mối tương tác giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma 

với những con người nổi bật và đáng khâm phục từ mọi tầng lớp xã hội. Thông qua 

hành động của chính mình, Ngài cho chúng ta thấy những lợi ích hữu hình của việc 

thực tập lòng tốt, sự tha thứ và thái độ từ bi. Ngài cũng cũng chứng minh rằng, rộng 

mở tâm và trí với người khác chính là con đường chắc chắn nhất dẫn đến hạnh phúc 

thực sự. 

+ Môn loại: 294.3 / TR300T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62008 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

29/. PHAN ĐĂNG. 39 cuộc đối thoại cho người trẻ / Phan Đăng. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 459tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua những chia sẻ trong sách, bạn đọc có thể hiểu hơn về lẽ 

đời, lẽ người và có thêm chút ít hành trang để bước vào một đời sống với muôn nẻo 

thách thức, cam go, thuận lợi, dễ dàng, đau thương, hạnh phúc đang chờ đón người 

trẻ phía trước. 

+ Môn loại: 305.235 / B100M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61943 

 

30/. VŨ THỊ THANH. Để không bị bỏ lại phía sau: Cơ hội và năng lực hoà 

nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu ở Tây Bắc) : Sách chuyên khảo/ 

Vũ Thị Thanh chủ biên, Nguyễn Thị Hoài Lê, Lò Văn Hương.... - H. : Khoa học xã 

hội, 2022. - 295tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu con 

người 

Tóm tắt: Gồm các chương: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu hoà nhập xã 

hội của phụ nữ dân tộc thiểu số; tiếp cận thị trường của phụ nữ dân tộc thiểu số; tiếp 

cận các dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số; tham gia chính trị, xã hội của phụ 

nữ dân tộc thiểu số. 

+ Môn loại: 305.48 / Đ250KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61956 

- Phòng Mượn: MA 27066-27067 

 

31/. Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam : Sách chuyên khảo/ 

Lê Kim Sa chủ biên, Vũ Hoàng Đạt, Phạm Minh Thái, Nguyễn Thị Vân Hà. - H. : 

Khoa học xã hội, 2022. - 230tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trung tâm Phân tích và 

Dự báo 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý thuyết và khung phân tích về vai trò của 

tầng lớp trung lưu với tăng trưởng kinh tế; bối cảnh kinh tế xã hội thế giới và sự gia 

tăng tầng lớp trung lưu toàn cầu; đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu đối với 

tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.509597 / Đ113TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61954 

- Phòng Mượn: MA 27062-27063 

 

32/. FRAZER, JAMES GEORGE. Cành vàng = Le Rameau d'' or : Bách khoa 

thư về văn hoá nguyên thuỷ / James George Frazer; Người dịch: Ngô Bình Lam.      

H.: Tri thức, 2022. - 1215tr.; 24cm 

Tóm tắt: Xây dựng lý thuyết về sự tiến hoá trong văn hoá của tư duy nhân loại 

theo quan điểm của tác giả dựa trên việc thừa nhận sự thống nhất tâm lý - văn hoá 

qua ba phương thức quan hệ với tự nhiên: Ma thuật, tôn giáo và khoa học; văn hoá 

nhân loại thời kỳ chuyển đổi từ tín ngưỡng sang tôn giáo dưới cái nhìn khoa học, 

những thay đổi trong phong tục tập quán, lối sống. 

+ Môn loại: 306 / C107V 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4799 

 

33/. DOUGHTY, CAITLIN. Những câu hỏi lớn người phàm trần tí hon về cái 

chết / Caitlin Doughty; Đào Xuân Mai dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 174tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sẽ mang đến những kiến thức liên quan đến “cái chết” thông qua 

những câu hỏi “kỳ lạ” chẳng hạn: Xác chết có mùi như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra 

nếu tôi chết trong không gian?…Tất cả sẽ được tổng hợp, giải đáp bởi tác giả, một 

chuyên gia, diễn giả về cái chết của đài NPR và nổi tiếng nhiều nơi trên thế giới. 

+ Môn loại: 306.9 / NH556C 

- Phòng Mượn: MA 27075 

 

34/. Niên giám thống kê 2021 = Statistical yearbook of Vietnam 2021. - H. : 

Thống kê, 2022. - 1058tr.; 25cm 

ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê 

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát những nét 

chính về kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương như: Về đơn 

vị hành chính, dân số, lao động, tài chính, đầu tư, các ngành kinh tế, giáo dục, y tế, 

mức sống của Việt Nam năm 2021. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của các nước và 

vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu 

nghiên cứu và so sánh quốc tế. 

+ Môn loại: 315.97 / N305GI 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4800 
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320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

35/. Hệ thống chính trị nước Cộng hoà Ấn Độ : Sách chuyên khảo / Lê Thị Hằng 

Nga chủ biên, Trần Hồng Quang, Trần Ngọc Diễm,,,. - H. : Khoa học xã hội, 2022.  

471tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ 

và Tây Nam Á 

Tóm tắt: Giới thiệu Hiến pháp Ấn Độ. Cơ cấu, chức năng của hệ thống chính 

trị nước Cộng hoà Ấn Độ. Hệ thống Đảng chính trị và các lực lượng chính trị xã hội 

Ấn Độ. Một số nhận xét hệ thống chính trị nước Cộng hoà Ấn Độ. 

+ Môn loại: 320.954 / H250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61944 

- Phòng Mượn: MA 27042-27043 

 

36/. Một số vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Mỹ Latinh hiện nay : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Anh Hùng chủ biên, Nguyễn Lan Hương, Lê Thị Vân Nga.... 

H. : Khoa học xã hội, 2022. - 411tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu 

Mỹ 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh chung của khu vực Mỹ Latinh hiện nay, góp phần 

xác định, đánh giá đúng được bối cảnh, thực trạng và xu hướng chính trị, từ đó xác 

định vị thế, vai trò, thực lực của khu vực Mỹ Latinh giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 320.98 / M458S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61945 

- Phòng Mượn: MA 27044-27045 

 

37/. Chính sách Hướng Nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan 

hệ Đài Loan - Đông Nam Á : Sách chuyên khảo / Đàm Huy Hoàng chủ biên, Quách 

Quang Hồng, Trương Quang Hoàn.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 310tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Taiwan''s new southbound policy and its impact on Taiwan- 

Southeast Asia Relation 

Tóm tắt: Phân tích làm rõ sự hình thành, mục tiêu, nội dung và quá trình triển 

khai, đánh giá tác động chính sách hướng Nam mới của Đài Loan tại khu vực Đông 

Nam Á nói chung và tại một số quốc gia mục tiêu cụ thể. Đưa ra đề xuất kiến nghị 

chính sách cho Việt Nam trong việc phát triển quan hệ Việt Nam - Đài Loan nói riêng 

và các khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á nói chung. 

+ Môn loại: 327.5124059 / CH312S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61958 

- Phòng Mượn: MA 27070-27071 

 

38/. Việt - Nhật thông thư : Các bức quốc thư bang giao giữa chính quyền Đàng 

Trong với Nhật Bản thế kỷ XVI - XVII / Võ Vinh Quang sưu tầm, phiên dịch, chú 

thích. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 189tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Tóm tắt: Tác phẩm tập hợp khoảng 79 bức thông thư bao gồm 48 bức quốc thư 

là của Đàng Trong (triều Chúa Nguyễn Nam Hà) và 31 bức quốc thư của Đàng Ngoài 

(triều Lê Trịnh), giới thiệu đến bạn đọc quan tâm tìm hiểu và nghiên cứu. 

+ Môn loại: 327.597052 / V308NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61946 

- Phòng Mượn: MA 27046-27047 

 

39/. DOWNING, TAYLOR. 1983 - The world at the brink / Taylor Downing; 

Lê Vũ Khánh dịch. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 447tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tái hiện lại những sự kiện lịch sử gay cấn và thực sự kinh hoàng về 

đối đầu hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ năm 1983. 

+ Môn loại: 327.73047 / M458NGH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21022 

- Phòng Mượn: MA 27090-27091 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

40/. NGUYỄN ĐỨC CHIỆN. Nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân 

lực và hướng giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 

hiện nay / Nguyễn Đức Chiện. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 329tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng chất lượng nhân lực 

trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các nhân tố xã 

hội đối với chất lượng nhân lực. 

+ Môn loại: 331.1109597 / NH121T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61953 

- Phòng Mượn: MA 27060-27061 

 

41/. PHẠM THÁI QUỐC. Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam 

Á = Resolving the resource conflicts in Southeast Asia : Sách chuyên khảo / Phạm 

Thái Quốc chủ biên, Lại Lâm Anh, Đặng Hoàng Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. 

314tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị 

thế giới 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam 

Á; đưa ra thực trạng giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á; triển 

vọng giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á và hàm ý chính sách 

cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 333.70959 / GI-103QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61959 

- Phòng Mượn: MA 27072-27073 
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42/. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG. Tài nguyên đất đai ở Châu Phi: Đói nghèo trên 

những cánh đồng mẫu lớn : Sách chuyên khảo / Trần Thị Lan Hương. - H. : Khoa 

học xã hội, 2022. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về đất nông nghiệp và vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở 

Châu Phi hiện nay; sử dụng đất nông nghiệp ở Ethiopia, Zambia; đánh giá chung và 

hàm ý cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 333.76 / T103NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61951 

- Phòng Mượn: MA 27056-27057 

 

43/. MCGINNIS, PATRICK J.. Doanh nhân Part- time : Sống bằng nghề tay 

phải - Giàu bằng nghề tay trái / Patrick J. McGinnis; Phan Ngọc Lệ Minh dịch. - H.: 

Thế giới, 2022. - 285tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The 10% entrepreneur: live your startup dream without 

quitting your day job 

Tóm tắt: Giới thiệu các chủ doanh nghiệp 10% trên khắp thế giới, hoạt động ở 

nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau và thể hiện những kỹ năng cốt lõi khác nhau, 

họ đều đã vận dụng các phương thức giống nhau để vừa triển khai vừa quản lý mức 

độ 10% của mình... 

+ Môn loại: 338 / D408NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61957 

- Phòng Mượn: MA 27068-27069 

 

44/. NGUYỄN HÀ ANH. Phát triển du lịch sinh thái / Nguyễn Hà Anh, Việt 

Phương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 115tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức chung về du lịch sinh thái và phát triển du lịch 

sinh thái dựa vào cộng đồng. Một số mô hình du lịch sinh thái thành công tại Việt 

Nam như: Mô hình du lịch sinh thái bền vững, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, 

mô hình trang trại kết hợp với du lịch sinh thái ở Thanh Hà... 

+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61947 

- Phòng Mượn: MA 27048-27049 

 

340. LUẬT PHÁP 

 

45/. Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / 

Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 635tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về Luật xử lý vi phạm hành chính; 

các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả; áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi 

phạm hành chính; những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính. 

+ Môn loại: 342.597 / L504X 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61937 
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46/. Luật Cán bộ, công chức và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 

2022. - 423tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Cán bộ công chức với những quy định chung 

và quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức; các vấn đề liên quan 

đến cán bộ, công chức các cấp; quản lý cán bộ công chức và các điều kiện đảm bảo 

thi hành công vụ. 

+ Môn loại: 342.597 / L504C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61934 

 

47/. Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 2022.  

411tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản mới nhất về Luật viên chức; Các quyền, nghĩa 

vụ của viên chức; Tuyển dụng, sử dụng viên chức; Quản lý viên chức; Khen thưởng 

và xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61935 

 

48/. NGUYỄN LINH GIANG. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con 

người ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Linh Giang chủ biên, Trần 

Thị Loan, Bùi Thị Hường.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 273tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp 

luật 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hạn chế quyền con người; pháp 

luật quốc tế về nguyên tắc hạn chế quyền con người; các nguyên tắc hạn chế quyền 

con người theo Hiến pháp năm 2013; kiến nghị hoàn thiện cơ chế liên quan đến hạn 

chế quyền con người ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 342.59708 / C460S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61952 

- Phòng Mượn: MA 27058-27059 

 

49/. Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 2022.  

403tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về Luật trẻ em. Quyền và bổn phận 

của trẻ em. Chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bảo vệ trẻ em. Trẻ em tham gia vào các 

vấn đề trẻ em. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân 

trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 

+ Môn loại: 342.59708 / L504TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61936 

 

370. GIÁO DỤC 

 

50/. BROWN, PETER C.. Bí quyết học đâu nhớ đó : Phương pháp ghi nhớ khôn 

ngoan / Peter C. Brown, Mark A. McDaniel, Henry L. Roediger III; Lưu Thị Thanh 

Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2022. - 443tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: Make it stick : The science of successful learning 

Tóm tắt: Những bí quyết giúp bạn có được thành công trong phương pháp học 

tập và ghi nhớ thông minh: Học tập thông qua các hồi tưởng đa dạng; rèn luyện ngắt 

quãng và đan xen nhiều nội dung; đưa kiến thức mới vào một ngữ cảnh rộng hơn; 

đúc rút nguyên lý và nguyên tắc để khu biệt các vấn đề... 

+ Môn loại: 370.15 / B300QU 

- Phòng Mượn: MA 27016-27017 

 

51/. Tư tưởng giáo dục Việt Nam trên báo Thanh Nghị 1941-1945 / Phạm Lợi, 

Vũ Đình Hoè, Hoàng Đạo Thuý.... - H. : Dân trí, 2022. - 246tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách là bộ sưu tập các bài viết về giáo dục của nhiều tác giả được in 

trên báo Thanh Nghị giai đoạn 1941-1945 về các vấn đề như: Vấn đề cơ bản của giáo 

dục; Giáo dục bình dân; Giáo dục thanh niên và trẻ em. 

+ Môn loại: 370.9597 / T550T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21020 

- Phòng Mượn: MA 27086-27087 

 

52/. ROBINSON, KEN. Trường học sáng tạo : Cuộc cách mạng từ gốc rễ, 

chuyển hoá giáo dục / Ken Robinson, Lou Aronica; Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Thanh 

Tùng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 311tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Creative schools: The grassroots revolution that''s 

transforming education 

Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm, tầm nhìn về đích đến của giáo dục để 

tìm ra những phương pháp giáo dục chất lượng trong thời đại mới. 

+ Môn loại: 370.973 / TR561H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61955 

- Phòng Mượn: MA 27064-27065 

 

53/. MANABU SATO. Đào tạo giáo viên trở thành người chuyên nghiệp : Thiết 

kế nền tảng cho cải cách đào tạo giáo viên / Manabu Sato; Nguyễn Quốc Vương 

dịch.- H. : Dân trí, 2022. - 197tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra các nguy cơ mà giáo viên ở hiện trường trường học đang trải 

nghiệm trong thực tế, trình bày về con đường đào tạo giáo viên như một người chuyên 

nghiệp và đưa ra thiết kế nền tảng cho chính sách giáo viên, cải cách đào tạo giáo 

viên thích hợp với thế kỷ 21. 

+ Môn loại: 371.102 / Đ108T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21019 

- Phòng Mượn: MA 27084-27085 

 

54/. HOURST, BRUNO. Học thế nào bây giờ? : Vận dụng 8 loại hình thông 

minh để giúp trẻ học tập tốt hơn / Bruno Hourst; Minh hoạ: Jileme; Nguyễn Khánh 

Trung dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 284tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: J''aide mon enfant à mieux apprendre 
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Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, những bài tập và những ví dụ, giúp cha mẹ 

nhận ra và áp dụng để khơi gợi hứng thú học tập của con, vận dụng tất cả các loại 

hình thông minh ở trẻ để giúp con học tốt hơn. 

+ Môn loại: 371.3028 / H419TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21017 

- Phòng Mượn: MA 27078-27079 

 

55/. TRƯỜNG KHANG. Kể chuyện gương hiếu học và những người con trung 

hiếu / Trường Khang biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 219tr.; 21cm. - (Tủ sách 

Truyền thống) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể cuộc đời, sự nghiệp các tấm gương điển 

hình tiêu biểu hiếu học và trung hiếu trong lịch sử nước Việt như: Nguyễn Quan Nho, 

Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Lý Thường Kiệt, Tô 

Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo... 

+ Môn loại: 371.3 / K250CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61949 

- Phòng Mượn: MA 27052-27053 

 

56/. PITAMIC, MAJA. Sách Montessori rèn kỹ năng sống và kỹ năng phối hợp: 

Nuôi dưỡng một đứa trẻ tự tin và sáng tạo: 2+ / Maja Pitamic; Nguyễn Bích Lan dịch. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 175tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Nuôi dạy con theo phương 

pháp Montessori) 

Tên sách tiếng Anh: The Montessori book of coordination and life skills 

Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp giáo dục Montessori và đưa ra những hoạt 

động vui nhộn, khuyến khích vận động, phối hợp linh hoạt dành cho trẻ: Phát triển 

các giác quan, khả năng phối hợp, kỹ năng sống... 

+ Môn loại: 371.3 / S102M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21021 

- Phòng Mượn: MA 27088-27089 

 

57/. TRỊNH THỊ HÀ. Dạy và học tiếng mẹ đẻ trong cấp Tiểu học tại Việt Nam, 

Anh và Úc : Những tương đồng và khác biệt. Sách chuyên khảo / Trịnh Thị Hà, 

Nguyễn Thế Dương. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 262tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Teaching and learning mother tongues in primary schools 

in Vietnam, the United Kingdom and Australia: Similarities and differences 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của việc xây dựng chương trình giáo dục tiếng 

mẹ đẻ. So sánh mục tiêu, yêu cầu giáo dục. Ngữ liệu, nội dung giáo dục. Phương 

pháp, việc đánh giá kết quả giáo dục được áp dụng trong Chương trình tiếng Việt tiểu 

học tại Việt Nam với chương trình giáo dục tiếng mẹ đẻ cấp tiểu học tại Anh và Úc. 

+ Môn loại: 372.6 / D112V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61950 

- Phòng Mượn: MA 27054-27055 
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388. GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

58/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Phương tiện và an toàn giao thông / Lê 

Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức tổng hợp đa dạng về an toàn giao thông, phương 

tiện giao thông: Xu thế giao thông trong tương lai, các khái niệm về xe cộ, cấu tạo 

và vận hành xe, an toàn giao thông, máy bay. 

+ Môn loại: 388 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MA 27121-27122 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

59/. LƯƠNG SIÊU. Sơn hải kinh / Lương Siêu biên soạn; Sam Trạch tranh; An 

Lạc group dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 423tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các điển tích của người Trung Quốc ghi chép về địa lý, thiên 

văn, lịch sử, thần thoại, khí tượng, động vật, thực vật, khoáng vật, y dược và tôn giáo. 

+ Môn loại: 390.0951 / S464H 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4802 

 

60/. PHẠM MINH THẢO. Nhà xưa nếp cũ / Phạm Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 159tr.; 21cm. - (Tủ sách Truyền thống) 

Tóm tắt: Giới thiệu về đời sống người xưa gồm: Nề nếp sinh hoạt, học hành, 

khoa cử, nghề nghiệp, nhà ở và lễ tục vòng đời như: Cưới hỏi, sinh con, tang ma, thờ 

cúng tổ tiên, bàn thờ gia tiên, ngày giỗ... 

+ Môn loại: 390.09597 / NH100X 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61948 

- Phòng Mượn: MA 27050-27051 

 

61/. VŨ HUYỀN TRANG. Trang trí trên áo lễ phục cung đình triều Nguyễn 

(1802-1945) / Vũ Huyền Trang. - H. : Thế giới, 2022. - 267tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nêu tổng quan cơ sở lý luận và khái quát nghệ thuật trang trí trên áo 

lễ phục cung đình triều Nguyễn (1802-1945); nhận diện nghệ thuật trang trí trên áo 

lễ phục cung đình; trình bày đặc điểm và giá trị nghệ thuật trang trí trên áo lễ phục 

cung đình triều Nguyễn. 

+ Môn loại: 391.009597 / TR106TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21023 

- Phòng Mượn: MA 27092-27093 

 

62/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Đạo mẫu Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. : Tri thức, 

2022. - 895tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về Đạo Mẫu, về tín ngưỡng tôn giáo 

cũng như về giá trị văn hoá nghệ thuật và giá trị văn hoá Việt Nam; các hình thức thờ 

mẫu ở ba miền Bắc, Trung, Nam. 
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+ Môn loại: 398.09597 / Đ108M 

- Phòng Mượn: MA 27111 

 

400. NGÔN NGỮ 

 

63/. NGUYỄN THIỆN GIÁP. Ngữ dụng học - Từ lí thuyết đến thực tiễn tiếng 

Việt / Nguyễn Thiện Giáp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 447tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về dụng học và ngữ dụng học, ngữ cảnh và ý 

nghĩa, lí thuyết hành động ngôn từ, lí thuyết giao tiếp, nguyên tắc hợp tác và hàm ý, 

lí thuyết tương thích, lịch sự, hội thoại... 

+ Môn loại: 401 / NG550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21032 

- Phòng Mượn: MB 8751-8752 

 

64/. TRẦN VĂN CHÁNH. Toàn thư tự học chữ Hán / Trần Văn Chánh, Lê Anh 

Minh. - H. : Hồng Đức, 2022. - 791tr. : 8tr. ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 228 bài học tự học tiếng Hán có phiên âm, dịch nghĩa, giải 

thích từ mới và ngữ pháp từ dễ đến khó và một số bài luyện thư pháp từ đơn giản đến 

nâng cao. 

+ Môn loại: 495.1 / T406TH 

- Phòng Mượn: MB 8746 

 

65/. Tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng dành cho người mới bắt đầu : Từ 

vựng cơ bản / Mitsuhashi Asako, Maruyama Makiko, Horiuchi Takako, Nishi 

Mikako; Lê Lệ Thuỷ dịch; Lê Văn Nam hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 275tr.; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp các từ vựng chuyên ngành về điều dưỡng, kiến thức về đời 

sống ở Nhật trong các cơ sở điều dưỡng và kỹ năng giao tiếp cơ bản. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Mượn: MB 8766 

 

66/. VŨ THỊ HẢI HÀ. Các mô hình ngữ điệu tiếng Việt theo mục đích giao 

tiếp: Sách chuyên khảo / Vũ Thị Hải Hà chủ biên, Vũ Kim Bảng, Đinh Thị Hằng.... 

H.: Khoa học xã hội, 2022. - 298tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học 

Tóm tắt: Nghiên cứu ngữ điệu, các biểu hiện của ngữ điệu và các kiểu loại phát 

ngôn khác nhau phân theo mục đích nói: Mô hình ngữ điệu hỏi; mô hình ngữ điệu 

cầu khiến; mô hình ngữ điệu kể; mô hình ngữ điệu cảm thán. 

+ Môn loại: 495.922 / C101M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61960 

- Phòng Mượn: MB 8747-8748 
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500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

 

67/. ISAACSON, WALTER. Einstein - Thiên tài và thuyết tương đối / Walter 

Isaacson; Ngô Khiết dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 163tr.; 24cm. - (Những trí tuệ vĩ đại) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học thiên tài 

Einstein. Qua rất nhiều nghiên cứu và tài liệu cá nhân, hình ảnh, lời kể từ bạn bè, gia 

đình ông, các khía cạnh cá nhân hơn trong cuộc sống của Einstein đã dần được tiết 

lộ. 

+ Môn loại: 530.092 / E201TH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4794 

 

68/. LEVY, JOEL. Hawking: Người đàn ông phi thường, một thiên tài vĩ đại và 

cha đẻ của thuyết vạn vật / Joel Levy; Lê Thị Nhàn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 159tr.; 

19x24cm. - (Những trí tuệ vĩ đại) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tính cách, động lực thúc đẩy và tạo 

cảm hứng cho nhà vật lý học người Anh Stephen Hawking. 

+ Môn loại: 530.092 / H112NG 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4792 

 

69/. GUNDERMAN, RICHARD. Tesla: Nhà phát minh, cha đẻ của dòng điện 

xoay chiều / Richard Gunderman; Thục Quyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 155tr.; 

24cm. - (Những trí tuệ vĩ đại) 

Tóm tắt: Cuốn tiểu sử với 150 bức ảnh minh hoạ tuyệt đẹp này sẽ cho độc giả 

thấy được sự phát triển trong các lý thuyết chính và phát minh của Tesla, đồng thời 

làm sáng tỏ những góc tối trong cuộc đời riêng tư và sự nghiệp của nhà phát minh 

đại tài. 

+ Môn loại: 530.092 / T201NH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4793 

 

70/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Hoá 

học 10 : Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên hoá / Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn 

Long, Hoàng Thị Thuý Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 423tr. : Hình 

vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 546.076 / K300TH 

- Phòng Mượn: MC 6287 

 

71/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Biển và môi trường tự nhiên / Lê Quang. 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tổng hợp kiến thức khoa học về biển và môi trường tự nhiên: Biển 

bao nhiêu tuổi? Biển rộng bao nhiêu? Vì sao phải định ra Luật Môi trường Quốc tế?... 

+ Môn loại: 551 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MC 6294-6295 
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72/. WYHE, JOHN VAN. Darwin - Nhà tự nhiên học, hành trình vĩ đại và thuyết 

tiến hoá / John Van Wyhe; Ngọc Du dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 159tr.; 24cm.   

(Những trí tuệ vĩ đại) 

Tóm tắt: Trong cuốn sách Darwin, John van Wyhe đúc rút 25 năm nghiên cứu 

của mình để tiết lộ những chi tiết hấp dẫn về cuộc đời của nhà khoa học nổi tiếng 

này, từ chuyến thám hiểm của Darwin trên tàu Beagle và nghiên cứu nổi tiếng của 

ông trên quần đảo Galápagos, cho tới hôn nhân và bệnh tật, cũng như phân tích và 

giải thích kĩ càng về những nghiên cứu đột phá của ông, cùng cách Darwin đã tạo ra 

những lý thuyết khiến ông trở thành một nhà tự nhiên học vĩ đại của thế kỉ 19 và 20. 

+ Môn loại: 570.92 / D1109NH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4795 

 

73/. BLACKBURN, ELIZABETH H.. Hiệu ứng Telomere = The Telomere 

effect : Giải pháp đột phá để sống trẻ, khoẻ và ngăn ngừa lão hoá / Elizabeth 

Blackburn, Elissa Epel; Nguyễn Thị Kim Diệu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 445tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng giấc ngủ, tập luyện thể dục, các 

khía cạnh của chế độ ăn uống, tác hại của căng thẳng ảnh hưởng đến telomere, từ đó 

đề xuất các loại thực phẩm, loại hình tập thể dục có lợi cho sức khoẻ telomere và các 

thủ thuật tâm trí có thể sử dụng để bảo vệ bản thân tránh tác hại của căng thẳng. 

 

+ Môn loại: 572.8 / H309Ư 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21034 

- Phòng Mượn: MC 6288-6289 

 

74/. DAWKINS, RICHARD. Dòng sông trôi khuất địa đàng : Một góc nhìn theo 

học thuyết Darwin về sự sống / Richard Dawkins; Dịch: Ngô Minh Toàn, Trần Thị 

Mai Hiên. - In lần thứ 2. - H. : Nxb. Trẻ, 2022. - 171tr.; 21cm. - (Khoa học và Khám 

phá) 

Tóm tắt: Trình bày các quan điểm về di truyền học, sự tiến hoá của giới sinh 

vật trong học thuyết tiến hoá của Darwin. 

+ Môn loại: 576 / D431S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61962 

- Phòng Mượn: MC 6283-6284 

 

75/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Bò sát, côn trùng, chim, thực vật / Lê 

Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tri thức về khoa học và các lĩnh vực khác trong cuộc 

sống như: Động vật bò sát là gì? Điểm của lớp bò sát? Giun đất bò cách nào? Bao 

lâu rắn lột da một lần? Côn trùng có tim không? Tại sao loài vật không nói được? 

Cây cối mọc như thế nào?... 

+ Môn loại: 580 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MC 6290-6291 
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76/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Các loài voi, hổ, sư tử, gấu / Lê Quang.  

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về đặc điểm, tập tính, hình tượng văn hoá, 

sự thật thú vị về các loài voi, hổ, sư tử và gấu. 

+ Môn loại: 599 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MC 6292-6293 

 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHỎE 

 

77/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Dinh dưỡng và kinh nghiệm chữa bệnh / 

Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về dinh dưỡng nói chung; dinh dưỡng để 

trị bệnh; một số kinh nghiệm dân gian chữa bệnh từ cá chép, phòng chống say rượu, 

trị zona, xử lý côn trùng đốt, chữa ho, viêm tinh hoàn, hôi miệng, chữa bệnh phụ 

khoa... 

+ Môn loại: 613.2 / TR300TH 

- Phòng Mượn: ME 9048-9049 

 

78/. KASTOR, ANDREW. Chạy bộ đến già - Tại sao không? : Phương pháp để 

chạy bộ không chấn thương, mạnh mẽ và vui vẻ suốt đời / Andrew Kastor; Nguyễn 

Công dịch; Quỳnh Lan hiệu đính. - H. : Thể thao và Du lịch, 2022. - 229tr.; 21cm 

Tên sách Tiếng Anh: Keep running: How to run injury - free power and joy for 

decades 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp khoa học để tối ưu hoá cách luyện tập, 

học cách thích nghi, hiểu cơ thể mình, biết cách ăn uống, tránh chấn thương và có 

thể tự đánh giá tình trạng cơ thể giúp bạn có động lực để thành công lâu dài trong tập 

luyện sức khoẻ và hạnh phúc trong thể thao. 

+ Môn loại: 613.7 / CH112B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61967 

- Phòng Mượn: ME 9033-9034 

 

79/. ĐÀO DUY VĂN. Tự chữa bệnh không dùng thuốc : Tổng hợp vỗ, rung, 

vận động, hơi thở, ăn uống, thiền và khí công ứng dụng theo nguyên lý y học / Đào 

Duy Văn. - H. : Lao động, 2022. - 359tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức bổ ích về y học giúp cho cho bạn đọc có 

thể hiểu được nguyên lý của bệnh tật và có thể tự đánh giá được sức khoẻ của bản 

thân. Đồng thời, hướng dẫn người bệnh tự chữa một số bệnh bằng phương pháp đông 

y không dùng thuốc như: Vỗ, rung, ăn uống, thiền, khí công... giúp người bệnh có 

thể khắc phục được căn bệnh đang mắc phải. 

+ Môn loại: 615.8 / T550CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61968 

- Phòng Mượn: ME 9035-9036 

 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 03/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

22 
 

80/. BALFE, ABIGAIL. Một kiểu bình thường khác : Hành trình lớn lên cùng 

những cảm giác khác biệt / Abigail Balfe; Minh Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 240tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện của bản thân,chia sẻ những liệu pháp tâm 

lí, cách tự nhận biết và điều trị khi bản thân nhận ra mình mắc bệnh tự kỉ. 

+ Môn loại: 616.85 / M458K 

- Phòng Mượn: ME 9040 

 

620. KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN 

 

81/. Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản / Biên soạn: Phan Quang 

Minh chủ biên, Ngô Thế Phong, Nguyễn Trường Thắng.... - Tái bản lần thứ 6, có bổ 

sung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 251tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt 

thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng 

thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 

5574:2018. 

+ Môn loại: 624.1 / K258C 

- Phòng Mượn: MD 10120-10121 

 

82/. ĐẶNG TỈNH. Sổ tay tính toán kết cấu công trình / Đặng Tỉnh. - H. : Xây 

dựng, 2022. - 128tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 4 phần: Đặc trưng hình học của vật liệu xây dựng; tải trọng và 

tác động; tính toán kết cấu công trình; tính toán nền móng công trình. 

+ Môn loại: 624.1 / S450T 

- Phòng Mượn: MD 10118-10119 

 

83/. ĐỖ TRUNG HẢI. Giáo trình điều khiển Logic và PLC : Giáo trình dùng 

cho kỹ sư, sinh viên ngành Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá / Đỗ 

Trung Hải, Nguyễn Thị Mai Hương, Đinh Văn Nghiệp. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 

2022. - 307tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Cơ sở lý thuyết; Hệ điều khiển logic; Cảm 

biến và cơ cấu chấp hành cho hệ điều khiển logic; Giới thiệu về PLC, ngôn ngữ và 

kỹ thuật lập trình. 

+ Môn loại: 629.8 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MD 10116-10117 

 

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 

84/. Bón phân khoa học - Phân hữu cơ thay thế phân hoá học / Tân Sỹ Hữu, Đà 

Thiếu Phương, Vu Mạnh Sinh,..; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022.  

99tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật và các loại phân bón được sử dụng để giảm liều 

lượng tăng hiệu quả phân bón hoá học, cụ thể áp dụng cho một số loại cây trồng như 
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cây lúa nước, mía, quýt đường, vải, chuối và kỹ thuật trồng các loại cây phân xanh, 

trồng tử vân anh, trồng đậu lăng lông, củ cải, điên điển, đậu tằm, lúa mạch đen. 

+ Môn loại: 631.8 / B430PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61970 

- Phòng Mượn: MF 4130-4131 

 

85/. LƯU VĨNH HIỀN. Kỹ thuật làm giàu Selen cho cây trồng / Lưu Vĩnh Hiền; 

Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 190tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nguyên tố selen, cùng một số kỹ thuật làm giàu selen trong 

sản phẩm nông nghiệp. Việc áp dụng kỹ thuật làm giàu selen cho mười bốn loại cây 

trồng quan trọng như lúa, khoai tây, ngô, dưa chuột, xoài... 

+ Môn loại: 631.8 / K600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61971 

- Phòng Mượn: MF 4134-4135 

 

86/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Phương pháp chẩn đoán chữa bệnh gia súc, 

gia cầm dành cho người chăn nuôi / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 

155tr.; 21cm. - (Nông nghiệp hữu cơ) 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và phương pháp chẩn đoán bệnh lý cơ bản. Giới 

thiệu một số bệnh ký sinh trùng và bệnh nội khoa và ngoại khoa ở gia súc, gia cầm 

như: Bệnh sán lá gan ở gia súc nhai lại, bệnh sán lá ruột lợn, bệnh sán lá dạ cỏ, bệnh 

sán dây ở gà, bệnh viêm phế quản thể cata cấp tính, bệnh phế quản phế viêm... 

 

+ Môn loại: 636.089 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MF 4132-4133 

 

87/. Cách nuôi giống gà chuyên trứng GT / Nguyễn Quý Khiêm chủ biên, Phùng 

Đức Tiến, Nguyễn Trọng Thiện,.... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 39tr. : Minh hoạ; 

21cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn") 

ĐTTS ghi: Viện Chăn nuôi. Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương 

Tóm tắt: Giới thiệu gà chuyên trứng GT. Chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. Kỹ 

thuật chăm sóc nuôi dưỡng. Vệ sinh thú y phòng bệnh. 

+ Môn loại: 636.5 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61978 

- Phòng Mượn: MF 4148-4149 

 

88/. Cách nuôi giống gà hướng trứng HA / Nguyễn Quý Khiêm chủ biên, Phùng 

Đức Tiến, Phạm Thuỳ Linh.... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 39tr. : Minh hoạ; 21cm.  

(Chương trình "1001 cách làm ăn") 

ĐTTS ghi: Viện chăn nuôi. Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương 

Tóm tắt: Giới thiệu gà hướng trứng HA. Chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. Kỹ 

thuật chăm sóc nuôi dưỡng. Vệ sinh thú y phòng bệnh. 
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+ Môn loại: 636.5 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61977 

- Phòng Mượn: MF 4146-4147 

 

89/. CAO THỊ LÝ. Cách nuôi nhím đuôi ngắn / Cao Thị Lý. - H. : Nông nghiệp, 

2022. - 43tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn") 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Nguyên 

Tóm tắt: Giới thiệu loài nhím và gây nuôi. Chuồng trại, dụng cụ cần thiết và 

cách bố trí. Kỹ thuật chăm sóc nhím nuôi. Vệ sinh phòng bệnh cho nhím nuôi. 

+ Môn loại: 636.9 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61976 

- Phòng Mượn: MF 4144-4145 

 

90/. PHẠM VĂN KHÁNH. Cách nuôi cá chạch lấu / Phạm Văn Khánh, Đặng 

Văn Trường, Phan Thị Phương Loan. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 47tr. : Minh hoạ; 

21cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn") 

Tóm tắt: Giới thiệu một số đặc điểm sinh học của cá chạch lấu; sản xuất giống;  

nuôi thương phẩm; bệnh cá và phòng trị bệnh cho cá chạch lấu. 

+ Môn loại: 639.3 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61972 

- Phòng Mượn: MF 4136-4137 

 

91/. HUỲNH VĂN MỪNG. Cách nuôi cá bông lau / Huỳnh Văn Mừng, Phạm 

Văn Khánh. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 50tr.; 21cm. - (Chương trình "1001 cách 

làm") 

Tóm tắt: Giới thiệu một số đặc điểm sinh học cá bông lau; kỹ thuật sản xuất 

giống cá bông lau; kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bông lau trong bè, kỹ thuật thương 

phẩm cá bông lau trong ao; bệnh cá và các biện pháp phòng trị. 

+ Môn loại: 639.3 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61974 

- Phòng Mượn: MF 4140-4141 

 

92/. PHẠM VĂN KHÁNH. Cách nuôi cá rô phi và diêu hồng (rô phi đỏ) / Phạm 

Văn Khánh, Trịnh Quốc Trọng. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 51tr.; 21cm. - (Chương 

trình "1001 cách làm ăn") 

Tóm tắt: Giới thiệu cách nuôi cá rô phi; nuôi cá rô phi đỏ (diêu hồng); phòng, 

trị bệnh cá rô phi và diêu hồng. 

+ Môn loại: 639.3 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61973 

- Phòng Mượn: MF 4138-4139 

 

93/. PHẠM VĂN KHÁNH. Cách nuôi tôm càng xanh / Phạm Văn Khánh, 

Nguyễn Thanh Vũ. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 51tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Chương 

trình "1001 cách làm ăn") 
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Tóm tắt: Giới thiệu một số đặc điểm sinh học của tôm càng xanh; ương tôm 

bột thành tôm giống để nuôi thương phẩm; nuôi tôm càng xanh thương phẩm; các 

loại bệnh thường gặp ở tôm nuôi; một số kinh nghiệm khác trong nuôi tôm càng xanh. 

+ Môn loại: 639 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61975 

- Phòng Mượn: MF 4142-4143 

 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 

94/. FARRIMOND, STUART. Khoa học về nấu ăn = The science of cooking: 

Giải đáp thắc mắc, hoá giải lầm tưởng phổ biến về nấu ăn / Stuart Farrimond; Hà 

Dũng Minh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 256tr. : Hình vẽ; 26cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các quá trình và kĩ thuật nấu ăn được dùng phổ biến nhất, 

tập trung làm rõ các nguyên liệu cơ bản như thịt, cá, sữa, gia vị, bột mì và trứng đồng 

thời hướng dẫn bạn trang bị những thiết bị và đồ dùng tốt nhất cho bếp của mình. 

+ Môn loại: 641.5 / KH401H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21072 

 

95/. BROCK, FARNOOSH. Smoothie : Giải pháp từ thiên nhiên giúp giảm cân, 

thải độc, phòng bệnh, sống lâu / Farnoosh Brock; Đặng Thanh Loan dịch. - H. : Thế 

giới, 2022. - 239tr.; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The healthy smoothie bible 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức cũng như những kinh nghiệm cá nhân trong 

việc bắt đầu và duy trì thói quen làm sinh tố; lắng nghe cơ thể khi bắt đầu thói quen 

dùng sinh tố; chữa lành và đưa cơ thể trở lại sự hài hoà vốn có; giới thiệu 108 công 

thức sinh tố lành mạnh; giải độc và làm sạch với sinh tố lành mạnh. 

+ Môn loại: 641.8 / SM433 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62011 

- Phòng Mượn: MD 10108-10109 

 

96/. QUỲNH HƯƠNG. Cắt may thời trang : Các kiểu váy - áo thời trang nữ / 

Quỳnh Hương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 159tr. : Minh hoạ; 27cm. - (Kỹ thuật cắt 

may) 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các kiểu áo, váy thời trang nữ. Dựa trên cách vẽ 

rập áo căn bản, sau khi đã chọn cho mình kiểu trang phục thích hợp, các bạn có thể 

tự thiết kế theo hướng dẫn của đồ hình bằng cách giảm kích thước từng bộ phận trên 

rập. 

+ Môn loại: 646.2 / C118M 

- Phòng Mượn: MD 10123 

 

97/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Phong cách và bí quyết trong cuộc sống/ 

Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 

19cm 
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Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về phong cách sống và những 

lời khuyên, bí quyết giúp bạn thành công trong công việc và có cuộc sống vui vẻ, 

hạnh phúc. 

+ Môn loại: 646.7 / TR300TH 

- Phòng Mượn: ME 9052-9053 

 

98/. LÊ THANH NGÂN. Con lạnh lắm, mẹ có thể ôm con không? / Lê Thanh 

Ngân. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 363tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về đề tài gia đình, tâm lý con trẻ ở góc nhìn 

của một người con có cha mẹ ly hôn, đồng thời cũng là những dòng tự sự về nuôi 

dạy con cái trong hành trình làm mẹ của tác giả. Nó là kết quả của quá trình quan sát, 

lắng nghe, tự đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh để có phương pháp nuôi dạy 

con phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, ưu nhược điểm của mỗi đứa trẻ. 

+ Môn loại: 649 / C430L 

- Phòng Mượn: ME 9027-9028 

 

99/. CHERRY VŨ. Thế bây giờ mẹ muốn "cái giề"? : Những đứa trẻ bản lĩnh 

không tự nhiên mà có / Cherry Vũ , Rob England, Eddy Nguyễn, David Nguyễn.     

H. : Thế giới, 2022. - 310tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp các bậc cha mẹ học được cách điều chỉnh 

bản thân, thay đổi tư duy, góc nhìn và để tiếp cận với con cái hiệu quả. 

+ Môn loại: 649 / TH250B 

- Phòng Mượn: ME 9029-9030 

 

100/. DAMOUR, LISA. 7 bước chuyển tuổi dậy thì / Lisa Damour; Thu Giang 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 375tr.; 24cm 

Tóm tắt: Lồng ghép những ví dụ thực tiễn và lời khuyên nhắm giúp cha mẹ gắn 

kết với con gái theo những cách khôn khéo và tích cực, đồng thời đưa đến cho các 

cha mẹ một khung nền tổng quát để thấu hiểu con gái mình. 

+ Môn loại: 649 / B112B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21038 

- Phòng Mượn: ME 9038-9039 

 

101/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Kỹ năng dạy con tuổi chập chững / Lê 

Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp cha mẹ có kỹ năng để dạy con trẻ phát 

huy khả năng tư duy, rèn nghị lực, tự bảo vệ bản thân và chuẩn bị tâm lý cho trẻ 

chuẩn bị đến trường. 

+ Môn loại: 649 / TR300TH 

- Phòng Mượn: ME 9050-9051 
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650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 

 

102/. KATSUMI NISHIMURA. Rèn luyện tư duy chiến lược 1 phút / Katsumi 

Nishimura; Mai Xuân Phương và nhóm Sóc Xanh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 241tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Thông qua các ví dụ về sự thành công của các doanh nghiệp nổi tiếng, 

tác giả giới thiệu những lí luận về cách thiết lập kế hoạch, cách thức tư duy được bồi 

dưỡng và đúc kết từ binh pháp và những chiến lược kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / R203L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61925 

- Phòng Mượn: MA 27014-27015 

 

670. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 

103/. DƯƠNG XUÂN BIÊN. Thực hành CAD/CAE/CAM trên phần mềm 

Inventor / Dương Xuân Biên. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 27cm 

T1 : Thực hành thiết kế mô phỏng CAD. - 590tr. 

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Thiết kế mô phỏng chi tiết, thiết kế lắp ráp, 

thiết kế trình diễn, thiết kế bản vẽ 2D theo tiêu chuẩn, vấn đề về tư duy thiết kế mô 

phỏng, thực hành thiết kế mô phỏng nâng cao, thiết kế mô phỏng các bộ truyền cơ 

khí thông dụng, thiết kế mô phỏng hộp giảm tốc được trình bày chi tiết và phần phụ 

lục. 

+ Môn loại: 670.285 / TH552H 

- Phòng Mượn: MD 10122 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 

104/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Kỳ quan - Kiến trúc thế giới / Lê Quang. 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tri thức về khoa học kì quan kiến trúc và các lĩnh 

vực khác như vườn treo Babylon, hải đăng Alexandria, tượng thần Zeu ở Ephesuc, 

lăng mộ vua Mausolus tại Halicarnassus, khu lăng mộ Giza, Vạn Lý Trường Thành, 

đấu trường La Mã... 

+ Môn loại: 720 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MG 11335-11336 

 

105/. NHIỀU NGUYỄN. Hướng dẫn làm hoa giấy nhún / Nhiều Nguyễn; Huệ 

Phước Hồ thiết kế. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 27cm 

Ph.1 : Những mẫu hoa căn bản. - 103tr. 

Tóm tắt: Mặc dù hoa giấy nhún đã có mặt và phổ biến ở rất nhiều nước trên thế 

giới nhưng hiện nay vẫn chưa có một tài liệu chính thức nào viết về nguồn gốc của 

bộ môn nghệ thuật này ở nước ta. Vì vậy quyển sách này được viết dựa trên kiến thức 

mà tác giả đã tìm hiểu, học hỏi, tổng hợp qua những trải nghiệm riêng cũng như 

những kinh nghiệm được đúc kết trong suốt thời gian dạy và làm hoa của mình. Đây 
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là quyển sách hướng dẫn chi tiết về nghệ thuật làm hoa giấy nhún đầu tiên ở Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 745.594 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 11330 

 

106/. PHAN CẨM THƯỢNG. Đồ hoạ cổ Việt Nam = The Ancient graphic arts 

of Vietnam / Phan Cẩm Thượng, Lê Quốc Việt, Cung Khắc Lược. - Tái bản lần thứ 

2, sửa chữa và bổ sung. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 255tr. : Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Khái lược về lịch sử đồ hoạ Việt Nam, đặc biệt qua các tranh in khắc 

gỗ, khai mở đời sống tâm linh và thường nhật của người Việt. Giới thiệu các loại 

hình, thể loại đồ hoạ và một số loại tranh như: Tranh xã hội và tôn giáo, tranh minh 

hoạ sách, tranh linh phù, tranh thập vật.... 

+ Môn loại: 760.09597 / Đ450H 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4785 

 

107/. TRẦN DANH THUỲ. Gìn giữ âm xưa : Tản văn, sơ khảo nhạc Việt / Trần 

Danh Thuỳ, Bùi Lệ Cơ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 485tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập sách là một công trình sơ khảo dày dặn, có tính hệ thống về tân 

nhạc Việt Nam. Cấu trúc thành 7 chương, mỗi chương đề cập khoảng từ 20-30 tác 

giả, tác phẩm. 

+ Môn loại: 780.9597 / GI-311GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21043 

- Phòng Mượn: MG 11320-11321 

 

108/. HUỲNH KHÁNH. Loài hoa bất tử : Tuyển tập bài ca vọng cổ từ 1985 - 

2010 / Huỳnh Khánh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài ca cổ tiêu biểu của soạn giả Huỳnh Khánh giới thiệu 

đến bạn đọc như Cà Mau thành phố yêu thương, Cần Thơ thành phố trẻ, Bạc Liêu 

trong tiềm thức, Hậu Giang miền đất trẻ, nhánh hoa muống biển, loài hoa bất tử, tâm 

tình người nghệ sĩ... 

+ Môn loại: 781.62009597 / L404H 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2988-2989 

 

109/. NGUYỄN CẨM LỆ. Yếu tố truyền thống trong các ca khúc đương đại / 

Nguyễn Cẩm Lệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 167tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày vai trò của ca khúc trong đời sống và những yếu tố truyền 

thống trong các ca khúc Việt Nam đương đại, vận dụng các yếu tố truyền thống trong 

những ca khúc đương đại. 

+ Môn loại: 782.4209597 / Y606T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61990 

- Phòng Mượn: MG 11314-11315 
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110/. SHAPIRO, MARC. Ma trận cuộc đời Keanu Reeves : Bí ẩn đằng sau 

người đàn ông tử tế nhất hành tinh / Marc Shapiro; Trần Hoàng Sơn dịch. - Tái bản. 

- H. : Dân trí, 2022. - 303tr.; 21cm 

Tên sách nguyên bản: Keanu Reeves’s Excellent Adventure: An Unauthorized 

Biography 

Tóm tắt: Tác giả Marc Shapiro đã khắc hoạ nên một bức chân dung thô ráp và 

đầy góc cạnh mà ở đó những sự kiện rời rạc trong cuộc đời Keanu được đặt cạnh 

nhau, tạo nên một bức tranh toàn cảnh. Qua đó, hé lộ nhiều khía cạnh, nhiều sự thật 

ẩn giấu đằng sau cuộc đời của người anh hùng trên màn ảnh, mang đến một góc nhìn 

sâu sắc và toàn diện về Keanu. 

+ Môn loại: 791.4302 / M100TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61983 

 

111/. HOAN NGUYỄN. Stage Designer - Vén màn hậu trường của những bước 

chân 4.0 / Hoan Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2022. - 218tr.; 21cm. - (Hướng nghiệp 

4.0) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Huy Hoan 

Tóm tắt: Giới thiệu về nghề thiết kế sân khấu, thiết lập ý tưởng thị giác tổng 

thể trong sản xuất và thiết kế không gian sân khấu mang tính nghệ thuật, thiết kế bối 

cảnh và mĩ thuật trên sân khấu sao cho hài hoà, thu hút và tối ưu kinh phí nhất. 

+ Môn loại: 792.02 / ST102D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61982 

- Phòng Mượn: MG 11303-11304 

 

112/. PFITZINGER, PETE. Giáo trình Marathon nâng cao : Dành cho những 

chân chạy sẵn sàng tập luyện chăm chỉ và bài bản / Pete Pfitzinger, Scott Douglas; 

Quỳnh Lan hiệu đính; Trần Phương Thảo dịch. - H. : Thể thao và Du lịch, 2022.  

415tr. : Bảng, ảnh; 24cm 

Tên sách Tiếng Anh: Advanced marathoning, 3rd edition 

Tóm tắt: Giới thiệu các khía cạnh của việc tập luyện marathon như: Yếu tố sinh 

lý, nước và dinh dưỡng, cân bằng giữa tập luyện và hồi phục... đưa ra các chương 

trình tập luyện để tập luyện một cách thông minh hơn, tránh chấn thương và chạm 

đích một cách nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. 

+ Môn loại: 796.42 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21042 

- Phòng Mượn: MG 11319 

 

 

800. VĂN HỌC 

 

113/. PHAN DANH HIẾU. Dạng đề cảm nhận đoạn trích văn xuôi Ngữ văn 12/ 

Phan Danh Hiếu, Lê Thị Kim Trâm. - H. : Dân trí, 2022. - 238tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Sách có tất cả các tác phẩm Ngữ văn 12 nằm trong cấu trúc ra đề thi 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách sẽ trở thành giải pháp hữu ích cho giáo viên 

và học sinh trong dạy học và ôn tập thi học kỳ, thi tốt nghiệp THPT hằng năm. 

+ Môn loại: 807 / D106Đ 

- Phòng Mượn: MB 8750 

 

114/. LÊ MAI HƯƠNG. 125 đoạn văn Nghị luận xã hội chọn lọc : Dành cho 

học sinh THCS vàTHPT / Lê Mai Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.  

347tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / M458TR 

- Phòng Mượn: MB 8764 

 

115/. Thiết kế hoạt động dạy học tác phẩm văn chương ở trung học cơ sở theo 

định hướng phát triển năng lực / Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Hải Anh, Lã Phương 

Thuý.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 263tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thiết kế bài học theo chủ đề được biên soạn theo 

chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn năm 2018; các thiết kế bài học theo 

định hướng năng lực học sinh; một số bài viết tham khảo của các nhà nghiên cứu nổi 

tiếng, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, phê bình văn học và 

phương pháp dạy học. 

+ Môn loại: 807.1 / TH308K 

- Phòng Mượn: MB 8755 

 

116/. FITZGERALD, F. SCOTT. Gatsby vĩ đại : Tiểu thuyết / F. Scott 

Fitzgerald; Nguyễn Minh dịch; Phượng Vũ minh hoạ. - H. : Văn học, 2022. - 301tr.; 

24cm 

+ Môn loại: 813 / G110V 

- Phòng Mượn: MN 12768 

 

117/. DEAVER, JEFFERY. Cây thập tự ven đường = Roadside Crosses / Jeffery 

Deaver; Lê Đình Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 601tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / C126TH 

- Phòng Mượn: MN 12760 

 

118/. BROWN, DAN. Nguồn cội : Tiểu thuyết / Dan Brown; Nguyễn Xuân 

Hồng dịch; Orkid hiệu đính. - H. : Lao động, 2022. - 774tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / NG517C 

- Phòng Mượn: MN 12761 

 

119/. PUZO, MARIO. Tổng thống K. thứ tư / Mario Puzo; Orkid dịch, giới 

thiệu. - H. : Văn học, 2022. - 594tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The fourth K 

+ Môn loại: 813 / T455TH 

- Phòng Mượn: MN 12762 
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120/. WEIR, ANDY. Artemis - Cuộc chiến trên mặt trăng / Andy Weir; Lê Đình 

Chi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 347tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / A109C 

- Phòng Mượn: MN 12757 

 

121/. NUNEZ, SIGRID. Bạn đồng hành = The friend : Tiểu thuyết / Sigrid 

Nunez; Dịch: Nguyễn Bích Lan, Tô Yến Ly. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 278tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 813 / B105Đ 

- Phòng Mượn: MN 12723 

 

122/. MILLER, MADELINE. Circe / Madeline Miller; Jack Frogg dịch. - H.: 

Kim Đồng, 2022. - 527tr.; 23cm 

+ Môn loại: 813 / C313 

- Phòng Mượn: MN 12751 

 

123/. STUART, DOUGLAS. Shuggie Bain - Chiếc linh hồn nhỏ / Douglas 

Stuart; Trần Quốc Tân dịch. - H. : Văn học, 2022. - 680tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / CH303L 

- Phòng Mượn: MN 12746 

 

124/. SKESLIEN CHARLES, JANET. Một thư viện ở Paris / Janet Skeslien 

Charles; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2022. - 551tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / M458TH 

- Phòng Mượn: MN 12735 

 

125/. WARGA, JASMINE. Tên gọi khác của nhà = Other words for home/ 

Jasmine Warga; Phi Yến dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 287tr.; 19cm 

+ Môn loại: 813 / T254G 

- Phòng Mượn: MN 12771 

 

126/. REKULAK, JASON. Tội ác sau những bức tranh / Jason Rekulak; Quách 

Cẩm Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 504tr.; 21cm 

 

+ Môn loại: 813 / T452A 

- Phòng Mượn: MN 12740 

 

127/. KING, STEPHEN. Thị Kiến / Stephen King; Phạm Hồng Anh, Thành 

Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 588tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / TH300K 

- Phòng Mượn: MN 12753 

 

128/. HENDRICKS, GREER. Vợ mới của chồng tôi / Greer Hendricks, Sarah 

Pekkanen; Hồng Liên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 424tr.; 24cm 
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Tên sách tiếng Anh: The wife between us 

+ Môn loại: 813 / V460M 

- Phòng Mượn: MN 12755 

 

129/. MCCOURT, FRANK. Tro tàn của Angela / Frank McCourt; Dịch: 

Nguyễn Bích Lan, Hoàng Nguyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 522tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Angela''s ashes 

+ Môn loại: 818 / TR400T 

- Phòng Mượn: MN 12754 

 

130/. TOLKIEN, J. R. R.. Anh chàng Hobbit / J. R. R. Tolkien; Nguyên Tâm 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 394tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Hobbit 

+ Môn loại: 823 / A107CH 

- Phòng Mượn: MN 12766 

 

131/. MATT HAIG. Làm sao dừng lại thời gian = How to stop time / Matt Haig; 

Tất An dịch. - H. : Thông tấn, 2022. - 456tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / L104S 

- Phòng Mượn: MN 12727 

 

132/. COETZEE, JOHN MAXWELL. Ô nhục / John Maxwell Coetzee; Nguyễn 

Quang Huy dịch. - H. : Lao động, 2022. - 370tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / Ô450NH 

- Phòng Mượn: MN 12722 

 

133/. PULLMAN, PHILIP. Bụi kí / Philip Pullman; Trang Rose dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 23cm 

T.2 : Khối cộng đồng bí mật. - 727tr. 

+ Môn loại: 823 / B510K 

- Phòng Mượn: MN 12750 

 

134/. MANTEL, HILARY. Đến đoạn đầu đài / Hilary Mantel; Lê Đình Chi 

dịch.- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 486tr.; 24cm 

 

+ Môn loại: 823 / Đ254Đ 

- Phòng Mượn: MN 12756 

 

135/. COETZEE, J.M.. Đợi bọn mọi : Tiểu thuyết / J. M. Coetzee; Dịch: 

Crimson Mai, Phương Văn. - H. : Lao động, 2022. - 314tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Waiting for the Barbarians 

+ Môn loại: 823 / Đ462B 

- Phòng Mượn: MN 12724 
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136/. BOWEN, RHYS. Kí hoạ Venice / Rhys Bowen; Thu Giang dịch. - H.: 

Văn học, 2022. - 511tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / K300H 

- Phòng Mượn: MN 12732 

 

137/. GRIFFITHS, ELLY. Nhật ký người lạ : Tiểu thuyết trinh thám / Elly 

Griffiths; Đăng Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 515tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / NH124K 

- Phòng Mượn: MN 12731 

 

138/. HESSE, HERMANN. Siddhartha: Vần thơ Ấn Độ : Tiểu thuyết / Hermann 

Hesse; Phạm Văn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 195tr.; 21cm. - (Tủ sách 

Nobel Văn chương) 

+ Môn loại: 833 / S302V 

- Phòng Mượn: MN 12721 

 

139/. RUGE, EUGEN. Khách sạn Metropol : Tiểu thuyết / Eugen Ruge; Hoàng 

Đăng Lãnh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 460tr.; 24cm 

+ Môn loại: 833 / KH102S 

- Phòng Mượn: MN 12763 

 

140/. SAPKOWSKI, ANDRZEJ. Thuật sĩ, điều ước cuối cùng / Andrzej 

Sapkowski; Thành Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 350tr.; 24cm 

+ Môn loại: 839.31 / TH504S 

- Phòng Mượn: MN 12752 

 

141/. NESBO, JO. Đấng cứu thế / Jo Nesbo; Miel G. dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 555tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Na Uy: Frelseren 

+ Môn loại: 839.82 / Đ122C 

- Phòng Mượn: MN 12767 

 

142/. TORSRUO, OYSTEIN. Cơn bão : Tiểu thuyết trinh thám / Oystein 

Torsruo; An Khánh dịch. - H. : Văn học, 2022. - 252tr.; 21cm 

+ Môn loại: 839.82 / C464B 

- Phòng Mượn: MN 12737 

 

143/. MALOT, HECTOR. Không gia đình / Hector Malot; Huỳnh Lý dịch. - H.: 

Văn học, 2020. - 683tr.; 21cm 

Giải thưởng viện Hàn lâm Văn học Pháp 

+ Môn loại: 843 / KH455GI 

- Phòng Mượn: MN 12730 
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144/. HUGO, VICTOR. Nhà thờ Đức Bà Paris / Victor Hugo; Mai Vũ Minh 

Khoa chuyển ngữ; Minh hoạ: E. De Beaumont, Steinheil.... - H. : Văn học, 2022.  

697tr.; 27cm 

+ Môn loại: 843 / NH100TH 

- Phòng Mượn: MN 12770 

 

145/. MUSSO, GUILLAUME. Cô gái vô danh trên sông Seine / Guillaume 

Musso; Phạm Hiền dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 367tr.; 21cm. - (Tủ sách: 

Trinh thám) 

Tên sách tiếng Pháp: L''Inconnue de la seine 

+ Môn loại: 843 / C450G 

- Phòng Mượn: MN 12739 

 

146/. MICHEL BUSSI. Mã 612: Ai đã giết hoàng tử bé? / Michel Bussi; Nguyễn 

Thị Tươi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 283tr.; 21cm. - (Tủ sách: Trinh thám) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Code 612: Qui a tué le Petit prince? 

+ Môn loại: 843 / M100S 

- Phòng Mượn: MN 12738 

 

147/. FOURNIER, JEAN LOUIS. Đâu chỉ độc mình tôi đơn độc / Jean Louis 

Fournier; Phùng Hồng Minh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 178tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / Đ125CH 

- Phòng Mượn: MN 12719 

 

148/. TORO, GUILLERMO DEL. Mê cung thần nông = Pan''s Labyrinth / 

Guillermo del Toro, Cornelia Funke; Minh hoạ: Allen Williams; Trang Rose dịch.  

H. : Kim Đồng, 2022. - 319tr.; 23cm 

+ Môn loại: 863 / M250C 

- Phòng Mượn: MN 12758 

 

149/. ĐỒNG KHẢI CHƯƠNG. Mệnh tử / Đồng Khải Chương; Nguyễn Phúc 

An dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 308tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.1 / M256T 

- Phòng Mượn: MN 12764 

 

150/. KHÁNH SƠN. Ngàn câu hỏi trong tim : Sống thanh tâm tĩnh, sống vui 

tâm an / Khánh Sơn; Bạch Ngọc Sugar dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 410tr.; 21cm 

 

+ Môn loại: 895.1 / NG105C 

- Phòng Mượn: MN 12729 

 

151/. MỤC QUA. Hồ sơ tâm lý học - Tâm thần hay kẻ điên / Mục Qua; Tú 

Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 439tr.; 24cm 
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+ Môn loại: 895.1 / H450S 

- Phòng Mượn: MN 12765 

 

152/. MUTSUMI ISHII. Thế giới trong quả trứng / Mutsumi Ishii; Vương Hải 

Yến dịch. - H. : Văn học, 2022. - 230tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / TH250GI 

- Phòng Mượn: MN 12774 

 

153/. KAWABATA YASUNARI. Tiếng núi / Kawabata Yasunari; Uyên Thiểm 

dịch; Tùng Lâm minh hoạ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 382tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / T306N 

- Phòng Mượn: MN 12749 

 

154/. TANIZAKI JUNICHIRO. Truyện dài Tanizaki / Tanizaki Junichiro; Nam 

Tử dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 276tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / TR527D 

- Phòng Mượn: MN 12720 

 

155/. YUKIO MISHIMA. Kim các tự / Yukio Mishima; Nguyễn Văn Thực 

dịch.- H. : Dân trí, 2022. - 351tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kinh điển) 

+ Môn loại: 895.6 / K310C 

- Phòng Mượn: MN 12748 

 

156/. RIKU ONDA. Khúc dạ hành và những lời chưa nói / Riku Onda; Dịch: 

Touno Shi , Rei. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 467tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / KH506D 

- Phòng Mượn: MN 12726 

 

157/. MINATO KANAE. Thiếu nữ = Shojo / Minato Kanae; Mai Khanh dịch. 

H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 320tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / TH309N 

- Phòng Mượn: MN 12736 

 

158/. HIGASHINO KEIGO. Vụ án mạng bên hồ : Tiểu thuyết trinh thám / 

Higashino Keigo; Nguyễn Phương Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 263tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / V500A 

- Phòng Mượn: MN 12744 

 

159/. KAWABATA YASUNARI. Hồ / Kawabata Yasunari; Uyên Thiểm dịch.- 

H. : Văn học, 2022. - 168tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / H450 

- Phòng Mượn: MN 12747 
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160/. MISAKI ICHIJO. Đêm nay dẫu tình yêu này biến mất khỏi thế gian : Tiểu 

thuyết / Misaki Ichijo; Satoukibi dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 248tr.; 18cm 

Tác phẩm đoạt giải Media works Bumko của Giải thưởng Tiểu thuyết Dengeki 

lần thứ 26 

+ Môn loại: 895.6 / Đ253N 

- Phòng Mượn: MN 12779 

 

161/. MIYABE MIYUKI. Nguỵ chứng của Solomon / Miyabe Miyuki; Trần An 

An dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24cm 

T.1 : Vụ án. - 645tr. 

+ Môn loại: 895.6 / NG523CH 

- Phòng Mượn: MN 12759 

 

162/. LEE MIYE. Bách hoá giấc mơ của ngài Dollargut : Giấc mơ bạn đặt hiện 

đang hết hàng / Lee Miye; Hồng Liên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 298tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / B102H 

- Phòng Mượn: MN 12728 

 

163/. TRANG Y HẠ. Vẽ lại châu thân : Thơ / Trang Y Hạ. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 371tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Trần Phước Hân 

+ Môn loại: 895.922134 / V200L 

- Phòng Mượn: MN 12725 

 

164/. VŨ ĐÌNH ANH. Nguyễn Văn Xuân - 22 truyện ngắn trước 1945 : Những 

tác phẩm mới được sưu tầm / Vũ Đình Anh sưu tầm và biên soạn. - Đà Nẵng : Nxb. 

Đà Nẵng, 2022. - 232tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / NG527V 

- Phòng Mượn: MV 24184-24185 

 

165/. NGUYỄN MINH CHÂU. Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu / Nguyễn 

Minh Châu. - H. : Kim Đồng, 2022. - 318tr.; 19cm. - (Tủ sách: Văn học trong nhà 

trường) 

+ Môn loại: 895.922334 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 24242 

 

166/. RỆP NÂU. Con bướm tím : Truyện ngắn / Rệp Nâu. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 211tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Đinh Bảo Hân 

+ Môn loại: 895.92234 / C430B 

- Phòng Mượn: MV 24214-24215 

 

167/. LỆ HỒNG. Cơn mưa dài : Tiểu thuyết / Lệ Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 194tr.; 21cm 
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Tên thật tác giả: Lâm Lệ Hồng 

+ Môn loại: 895.92234 / C464M 

- Phòng Mượn: MV 24176-24177 

 

168/. PHAN ĐÌNH MINH. Gió Trương Chi : Tập truyện ngắn / Phan Đình 

Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 278tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-400TR 

- Phòng Mượn: MV 24223 

 

169/. TỐNG PHƯỚC BẢO. Hỗn kỳ đài : Truyện ngắn / Tống Phước Bảo. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 197tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H454K 

- Phòng Mượn: MV 24182-24183 

 

170/. KHÔI VŨ. Khách của quê Nhau Rún / Khôi Vũ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 

Nẵng, 2022. - 158tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Thái Hải 

+ Môn loại: 895.92234 / KH102C 

- Phòng Mượn: MV 24186-24187 

 

171/. HỒ ANH THÁI. Lớn rồi hết sợ / Hồ Anh Thái; Nguyễn Quang Toàn minh 

hoạ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 255tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L464R 

- Phòng Mượn: MV 24217 

 

172/. NGUYỄN THẾ KỶ. Nước non vạn dặm : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Kỷ. 

H. : Văn học, 2022. - 24cm 

T.1 : Nợ nước non. - 222tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / N557N 

- Phòng Mượn: MV 24224-24225 

 

173/. NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG. Người đi vắng : Tiểu thuyết / Nguyễn Bình 

Phương. - Bản đặc biệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022.  

314tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ 

- Phòng Mượn: MV 24226 

 

174/. PHẠM ANH XUÂN. Nghé ọ hai xoáy : Truyện dài / Phạm Anh Xuân.   

H. : Văn học, 2022. - 123tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NGH200-O 

- Phòng Mượn: MV 24196 

 

175/. HỒ ANH THÁI. Những đứa con rải rác trên đường : Tiểu thuyết / Hồ Anh 

Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 350tr.; 23cm 
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+ Môn loại: 895.92234 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MV 24230 

 

176/. VÂN VÕ. Thằng Huyện, con hầu : Tiểu thuyết / Vân Võ. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 193tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TH116H 

- Phòng Mượn: MV 24190-24191 

 

177/. ĐỒNG LẠC. Trần triều nhàn thoại / Đồng Lạc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2022. - 265tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR121TR 

- Phòng Mượn: MV 24192-24193 

 

178/. ĐINH THẾ KHẢI. Trên quê hương da vàng / Đinh Thế Khải. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR254QU 

- Phòng Mượn: MV 24194-24195 

 

179/. NGUYỄN KHẮC NGÂN VI. Vạn sắc hư vô : Tiểu thuyết / Nguyễn Khắc 

Ngân Vi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 329tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V105S 

- Phòng Mượn: MV 24197 

 

180/. ÉN. Chúng ta có hẹn với bình yên / Én, Thích A Tèo. - H. : Văn học, 

2022.- 199tr.; 21cm. - (Tủ sách Người Việt Trẻ) 

Thích A Tèo tên thật Nguyễn Duy Tân 

+ Môn loại: 895.92234 / CH513T 

- Phòng Mượn: MV 24200 

 

181/. LƯU KHÁNH THƠ. Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn Xuân Quỳnh: 

Nhật ký, ghi chép và những bức thư chưa từng công bố / Lưu Khánh Thơ biên soạn. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 102tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / TR431Đ 

- Phòng Mượn: MV 24220 

 

182/. HOÀNG MY. Nhà lúc đông lúc vắng : Tản văn / Hoàng My. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 226tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / NH100L 

- Phòng Mượn: MV 24178-24179 

 

183/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Như cơn gió thoảng - Nghĩ về những qui luật 

cuộc sống / Nguyễn Văn Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 310tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / NH550C 

- Phòng Mượn: MV 24171 
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184/. HIRO T. Tàn tro / Hiro T. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 262tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Trương Văn Toàn 

+ Môn loại: 895.92284 / T105TR 

- Phòng Mượn: MV 24198 

 

185/. TRƯƠNG ANH NGỌC. Đi khi ta còn trẻ / Trương Anh Ngọc. - H. : Thế 

giới, 2022. - 234tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / Đ300KH 

- Phòng Mượn: MV 24199 

 

186/. TỐNG PHƯỚC BẢO. Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình / Tống 

Phước Bảo. - H. : Thanh niên, 2022. - 182tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / B308V 

- Phòng Mượn: MV 24188-24189 

 

187/. LAURENSO NGUYỄN THÁI. Đủ kiên trì để không hoài phí / Laurenso 

Nguyễn Thái. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 171tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ500K 

- Phòng Mượn: MV 24180-24181 

 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

188/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Các nền văn minh và di sản thế giới / 

Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về tri thức khoa học những nền văn minh và di sản thế giới: 

Kiến trúc, chữ viết, thiên văn học, thuật ướp xác, quần thể danh thắng Tràng An, di 

tích Thành Nhà Hồ, Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long... 

+ Môn loại: 909 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MG 11337-11338 

 

189/. NGUYỄN HỮU SƠN. Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 

XX : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Sơn. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 303tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: The travel story of Vietnamese islands in the first half of 

the twentieth century 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan những tiền đề ý thức chủ quyền, cơ sở văn hoá - 

xã hội của sự hình thành du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Quá 

trình phát triển thể tài du ký và ý thức chủ quyền các vùng biển đảo Việt Nam. Các 

phương diện lịch sử, văn hoá, xã hội và du lịch. Vai trò chủ thể tác giả, đặc tính hỗn 

dung thể loại và giá trị sử dụng tài liệu của du ký biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 

XX. 
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+ Môn loại: 915.9704 / D500K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61989 

- Phòng Mượn: MG 11312-11313 

 

190/. LÊ QUANG. Tri thức bách khoa: Danh nhân, thần tượng của bạn là ai / 

Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về các danh nhân thế giới trong các lĩnh vực toán học, văn 

hoá nghệ thuật: Alan Mathison Turing, René Descater, Fermat, Lê Văn Thiêm, 

Hoàng Tuỵ, O.Henry, Tagore, Nguyễn Du, Hồ Biểu Chánh... 

+ Môn loại: 920.02 / TR300TH 

- Phòng Mượn: MG 11339-11340 

 

191/. TƯ MÃ THIÊN. Sử ký : Bản kỷ - Biểu / Tư Mã Thiên; Nguyễn Đức Vịnh 

dịch. - H. : Văn học, 2022. - 719tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Bản kỷ là phần đầu tiên của Sử ký, gồm 12 

thiên; Biểu là phần thứ hai của Sử ký gồm 10 thiên và phần phụ lục cung cấp cho độc 

giả cái nhìn bao quát về hơn hai nghìn năm lịch sử của dân tộc Hoa Hạ. 

+ Môn loại: 931 / S550K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21044 

 

192/. Tư trị thông giám / Tư Mã Quang chủ biên, Phạm Tổ Vũ, Lưu Thứ, Lưu 

Ban; Phạm Thành Long dịch; Nguyễn Đức Vịnh hiệu đính. - H. : Văn học, 2022.  

24cm 

Dịch từ nguyên bản Hán văn cổ: 资治通鉴 

T.9. - 554tr. 

Tóm tắt: Kể lại những thăng trầm trong lịch sử Trung Hoa, mà ẩn sau đó còn 

trình bày những mâu thuẫn cũng như các bài học quý giá của thời đại này. 

+ Môn loại: 931 / T550TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21045 

 

193/. Đại Việt sử ký toàn thư : Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm 

Chính Hoà thứ 18 (1697) / Phan Huy Lê khảo cứu, văn bản, tác phẩm; Nguyễn Khánh 

Toàn giới thiệu; Ngô Đức Thọ, Hoàng Văn Lâu dịch, chú thích; Hà Văn Tấn hiệu 

đính. - H. : Văn học, 2021. - 2 tập : Hình vẽ, bảng; 35cm 

Phụ lục trong chính văn 

T.1. - 1053tr. 

Tóm tắt: Khảo cứu về tác giả, văn bản, tác phẩm "Đại Việt sử kí toàn thư". Ghi 

chép lại các sự kiện lịch sử nước nhà từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương 

năm 2879 TCN đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê. 

+ Môn loại: 959.7 / Đ103V 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4786 
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194/. Đại Việt sử ký toàn thư : Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm 

Chính Hoà thứ 18 (1697) / Phan Huy Lê khảo cứu, văn bản, tác phẩm; Nguyễn Khánh 

Toàn giới thiệu; Ngô Đức Thọ, Hoàng Văn Lâu dịch, chú thích; Hà Văn Tấn hiệu 

đính. - H. : Văn học, 2021. - 2 tập : Hình vẽ, bảng; 35cm 

Phụ lục trong chính văn 

T.2. - 668tr. 

Tóm tắt: Khảo cứu về tác giả, văn bản, tác phẩm "Đại Việt sử kí toàn thư". Ghi 

chép lại các sự kiện lịch sử nước nhà từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương 

năm 2879 TCN đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê. 

+ Môn loại: 959.7 / Đ103V 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4787 

 

195/. PHẠM MINH THẢO. Các bà hoàng trong vương triều Việt / Phạm Minh 

Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 247tr.; 21cm. - (Tủ sách Truyền thống) 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện kể về những đóng góp tiêu biểu trong 

lịch sử Việt Nam của các nữ vương, Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, các bà phi, Công 

chúa như: Trưng Vương, Lý Chiêu Hoàng, Mẫu hậu Cù Thị, Thái hậu Dương Thị, 

Hoàng thái hậu Đàm Thị, Cung phi Điểm Bích, Phạm Huệ Phi, Phi Dương Thị Bi, 

Công chúa Thiều Dương, Lê Nguyên Phi... 

+ Môn loại: 959.7009 / C101B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61986 

- Phòng Mượn: MG 11308-11309 

 

196/. TRƯỜNG KHANG. Kể chuyện nữ tướng Việt Nam / Trường Khang biên 

soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 179tr.; 21cm. - (Tủ sách Truyền thống) 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện kể về những chiến công tiêu biểu của các nữ 

tướng trong lịch sử Việt Nam như: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Xuân Nương, Thiều Hoa, 

Nguyệt Nga, Ngọc Trinh, Lê Chân, Ngọc Quang... 

+ Môn loại: 959.7009 / K250CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61985 

- Phòng Mượn: MG 11306-11307 

 

197/. ĐOÀN THỊ THU THUỶ. Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-

1945) / Biên soạn: Đoàn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thảo; 

Đinh Thanh Hiếu hiệu đính. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022. - 487tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I 

Tóm tắt: Khái lược về Châu bản và cách phê duyệt văn bản của các vua triều 

Nguyễn. Giới thiệu về các vua triều Nguyễn gồm tên thật, ngày sinh, ngày (năm) lên 

ngôi, thời gian trị vì, ngày mất, miếu hiệu. 

+ Môn loại: 959.7029 / NG550PH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4789 

 

198/. ĐÀO DUY AN. Ngày ấy Kon Tum : Biên khảo / Đào Duy An. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 201tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất Kon Tum với các nội dung: Lịch sử, con người, 

tôn giáo, tên gọi, các tác phẩm văn hoá nghệ thuật sáng tác về Kon Tum. 

+ Môn loại: 959.70959761 / NG112Â 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61987 

 

 

----  ----  

 




